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TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Nơi sinh Lớp TRƯỜNG THCS Tên Phần phần mềm 
ngày sinh 

nhập Quận/huyện giải 

1 639 
Đinh Thanh  
Nguyễn Vũ Khánh 

Việt 
Uy 

10/02/2003 Đà Nẵng 8/1 Phạm Ngọc Thạch Luyện từ tiếng Anh 8 10.02.03 Sơn Trà Nhất 

2 613 
Hồ Gia  
Nguyễn Đức 

Bảo 
Hưng 

12/04/1996  Đà Nẵng 
8/1 
7/9 

Skyline Travel Reminder 12.04.96   Nhất 

3 592 Văn Đức Trường  Giang 30/01/2005 Đà Nẵng 6 Lý Tự Trọng Giúp em vẽ các con vật 30.01.05 Sơn Trà Nhất 
4 627 Trịnh Đỗ Duy Hưng 21/09/2002 Đà Nẵng 9/5 Nguyễn Văn Linh (CLE) Hỗ trợ học đường 21,09,02 Cẩm Lệ Nhất 
5 610 Trần Văn  Hiếu 19/02/2005 Đà Nẵng 6/2 Cao Thắng Tiếng Anh 6 19.02.05 Sơn Trà Nhất 

6 622 Nguyễn Hiền  Thảo 03/08/2004 Đà Nẵng 7/3 Đàm Quang Trung 
Xây dựng và phát triển Website 
học tập 

03,08,04 Liên Chiểu Nhất 

7 586 Nguyễn Ngọc Nam  Trân 06/12/2004 Đà Nẵng 7 Nguyễn Chí Thanh Cẩm nang học đường 06.12.04 Sơn Trà Nhì 

8 629 
Nguyễn Khánh  
Đỗ Trương Ánh 

Quyên 
Diệu 

23/05/2003 Đà Nẵng 8/1 Nguyễn Thị Định Phần mềm hỗ trợ học tốt hóa 8 23.05.03 Cẩm Lệ Nhì 

9 630 
Nguyễn Diệu 
Nguyễn Lê Tâm 

Thảo 
Đoan 

13/09/2003 Đà Nẵng 
8/1 
7/1 

Đức Trí Giúp học tốt Sinh học lớp 7 13,09,03 Hải Châu Nhì 

10 
  Nguyễn Lê Quốc Bảo       Phạm Văn Đồng 

Website trường tiểu học Lâm 
Quang Tự   

  Nhì 

11 640B Trần Đức Anh 04/05/2002 Đà Nẵng 9/1 Trần Quý Cáp Văn hóa lễ hội 04,05,02 Cẩm Lệ Nhì 

12 624 
Trần Kim 
Đặng Công Lê 

Rin 
Hoàng 

14/01/2002 Đà Nẵng 9/4 Phạm Văn Đồng 
Ứng dụng internet trong 
 trồng cây nhà kính 

14.01.02 Hòa vang Nhì 

13 628 
Lê Thanh  
Hà Mạnh 

Tùng 
Hùng 

15/01/2004 Đà nẵng 7/1 Nguyễn Thị Định Thư viện lịch sử 7 15.01.04 Cẩm Lệ Nhì 

14   Nguyễn Văn Lợi       Nguyễn Phú Hường Bé nhận biết xung quanh     Nhì 
15 593 Trần Thị Thanh  Bình 01/01/2004 Đà Nẵng 7/2 Ông Ích Đường Green Erth 01,01,04 Hòa vang Nhì 
16 594 Hoàng Nhật  Thành 06/11/2005 Đà Nẵng 6 Lê Độ Hệ thống quản lý phòng bộ môn 06.11.05 Sơn Trà Nhì 

17 634 
Hồ Quốc  
Lê Thị Thu 

Việt 
Hằng 08/02/2003 Đà Nẵng 

8/1 
8/3 Nguyễn Thái Bình 

Thiết kế Web: chia sẻ tài liệu 
học tập 08,02,03 Liên Chiểu Ba 

18 640C Trần Văn Trường 26/09/2004 Đà Nẵng 7/1 Nguyễn Thiện Thuật Website tin tức 4 an 26,09,04 Cẩm Lệ Ba 
19 597 Võ Thị Hạnh  Thảo 05/11/2003 Đà Nẵng 8 Lê Độ Mẹo vặt trong cuộc sống 05.11.03 Sơn Trà Ba 
20 609 Nguyễn Quỳnh  Anh 23/11/2003 Đà Nẵng 8 Phan Bội Châu Thư viện thông minh 23.11.03 Sơn Trà Ba 
21 620 Mai Hạ  Vy 16/03/2002 Đà Nẵng 9 Phan Bội Châu Website Rau sạch 16.03.02 Sơn Trà Ba 

22 623 
Lê Văn Thành 
Trần Quốc 

Luân 
Khánh 

08/05/2002 Đà Nẵng 
9/4 
9/2 

Phạm Văn Đồng 
Ứng dụng internet trong việc 
theo dõi  

08.05.02 Hòa vang Ba 



sức khỏe bênh nhân tim mạch 

23 604 Lê Ngọc Bảo  Anh 10/07/2005 Đà Nẵng 6 Lê Độ Phần mềm vật lý lớp 6 10.07.05 Sơn Trà Ba 

24 637 
Phan Nguyễn Quỳnh 
Lưu Duy 

Anh 
Quang 

26/07/2003 Đà Nẵng 
8/1 
7/1 

Trần Đại Nghĩa 
Diễn đàn "Học sinh THCS Trần 
Đại Nghĩa" 

26,07,03 
Ngũ Hành 
Sơn 

Ba 

25 590 Nguyễn Thanh  Kiên 18/05/2005 Đà Nẵng 6 Nguyễn Văn Cừ Funny English 18.05.05 Sơn Trà Ba 
26 612 Nguyễn Thị Thanh Nga 07/09/2003 Đà Nẵng 8/3 Lương Thế Vinh Trang web học Tiếng Anh 07,09,03 Liên Chiểu KK 

27 625 
Lê Thị Mai 
Nguyễn Lê Việt 

Trang 
Hoàng 

14/03/2002 Đà Nẵng 9/4 Phạm Văn Đồng 
Hệ thống giám sát điều khiển 
vườn  
bằng giọng nói qua internet 

14.03.02 Hòa vang KK 

28 626 Ngô Thị Thùy Dương 10/02/2004 Đà Nẵng 7/1 Đặng Thai Mai Quản lý thư viện 10,02,04 Cẩm Lệ KK 
29 615 Lê Phước Duy 10/08/2003 Đà Nẵng 8/1 Lương Thế Vinh Trò chơi học Địa lí 10,08,03 Liên Chiểu KK 

 


